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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về việc quy định về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 592/TTr-SCT ngày 01/6/2015 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công thương;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT+NC/KTN.nhthu.
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thị Thái


KẾ HOẠCH
KHUYẾN CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 575/QĐ-UBND.HC ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN).

- Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển CN-TTCN nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. 
- Hỗ trợ các hoạt động sản xuất CN-TTCN, hoạt động của làng nghề, sản phẩm công nghiệp tuyền thống, đặc trưng và lợi thế của tỉnh, nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và giá trị sản phẩm.

- Khuyến khích thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Chỉ tiêu cụ thể

- Tổ chức 20 cuộc hội nghị, hội thảo, diễn đàn về nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn.

- Tổ chức 50 lớp khởi sự doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý.

- Hỗ trợ xây dựng 15 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới.

- Hỗ trợ 95 lượt cơ sở chuyển giao và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.

- Hỗ trợ 20 lượt cơ sở đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

- Hỗ trợ tham gia 15 lần hội chợ giới thiệu sản phẩm CN-TTCN của tỉnh tại các Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn cấp khu vực.

- Tổ chức 05 lần bình chọn sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh.
- Hỗ trợ cho 20 cơ sở sản xuất CN-TTCN xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu.

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 01 cụm công nghiệp.

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho 01 cụm công nghiệp.

- Thực hiện 60 chuyên mục kinh tế công thương trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp và 60 chuyên mục khuyến công trên Báo Đồng Tháp.

3. Đối tượng

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất CN-TTCN và dịch vụ CN-TTCN trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn);

- Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

II. NỘI DUNG: (theo Phụ lục 1 đính kèm)

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách về hoạt động khuyến công:

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương quy định, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, quy định có liên quan đến hoạt động khuyến công của địa phương.

2. Củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (thuộc Sở Công Thương):

- Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khuyến công; đồng thời cụ thể hóa các quy trình trong hoạt động khuyến công để việc triển khai thuận tiện, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác khuyến công được tham quan, học tập kinh nghiệm về hoạt động khuyến công, tư vấn, quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ mới, khảo sát các mô hình tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong và ngoài nước để ứng dụng trên địa bàn Tỉnh.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, liên kết giữa các cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước về sản xuất CN-TTCN, công tác khuyến công, sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng tiết kiệm... đặc biệt là những cách làm hay, những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành và với các địa phương khác; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

- Thông qua các hội thảo, hội nghị, hoạt động của các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và thu thập những thông tin cần thiết phục vụ công tác khuyến công nhằm nâng cao lại hiệu quả hoạt động.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện dịch vụ hành chính về khuyến công qua mạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

4. Cân đối, bố trí vốn cho các nội dung hoạt động khuyến công:

- Bảo đảm cân đối bố trí kinh phí hàng năm đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu hoạt động khuyến công của tỉnh nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao nhất.

- Ngoài nguồn ngân sách của Trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách tỉnh, huyện cấp hàng năm, Kế hoạch sẽ được triển khai lồng ghép với các chương trình có nguồn vốn khác và huy động nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện: 259,40 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia: 9,75 tỷ đồng, chiếm 3,76%;

- Nguồn kinh phí khuyến công địa phương: 26,30 tỷ đồng, chiếm 10,14%;

- Nguồn kinh phí từ các thành phần kinh tế tham gia thực hiện: 223,36 tỷ đồng, chiếm 86,10%.

(Chi tiết xem Phụ lục 2 đính kèm)

2. Bố trí và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước:

- Kinh phí thực hiện do Sở Công Thương quản lý, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

- Hàng năm, căn cứ Kế hoạch khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách cho công tác khuyến công, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, xây dựng và đề xuất trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt các đề án khuyến công quốc gia thuộc Kế hoạch để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Kinh phí khuyến công phải sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung, có hiệu quả. Trường hợp kinh phí khuyến công trong năm không sử dụng hết thì được xem xét chuyển sang năm sau để thực hiện theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Theo dõi, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các đề án theo Kế hoạch, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả.

- Báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất giải quyết các tồn tại vướng mắc khi triển khai Kế hoạch.

2. Sở Tài chính

- Căn cứ vào Kế hoạch khuyến công hàng năm, cả giai đoạn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện.

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các thủ tục tài chính có liên quan, cấp phát kinh phí cho các đề án, dự án và kiểm tra quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp Sở Công Thương, hàng năm tổ chức đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Công Thương chuyển giao các đề tài, dự án đã nghiên cứu thành công cho các doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm phát huy ngay hiệu quả các đề tài nghiên cứu.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Sở Công Thương trong việc triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin ngành công thương và hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp

Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và thực hiện các chương trình, chuyên mục về hoạt động khuyến công, những mô hình trình diễn kỹ thuật đạt hiệu quả cao, các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp…kịp thời thông tin về những cách làm hay, những mô hình mang lại hiệu quả cao để người dân và các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức, áp dụng, nhân rộng và hiểu rõ hơn về hoạt động khuyến công.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các Phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp cho các cơ sở công nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn lựa chọn, xây dựng các đề án khuyến công trên địa bàn để đề nghị Sở Công Thương hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, quốc gia. Đồng thời hàng năm cân đối kinh phí để hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn.

- Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các đề án khuyến công để triển khai thực hiện.

8. Đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện chương trình khuyến công:

Tổ chức triển khai thực hiện đề án khuyến công theo các nội dung đã được phê duyệt, sử dụng kinh phí đúng mục đích có hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PL2 Kinh phi

		PHỤ LỤC 2: KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

		(Kèm theo Quyết định số:    575/QĐ-UBND.HC ngày   22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		Năm 2016

		Stt		Nội dung chương trình		ĐVT		Số lượng				Kinh phí

								KCQG		KCĐP		Tổng KP		KP
KCQG		KP 
KCĐP		Nguồn
khác

		I		Chương trình nâng cao năng lực quản lý						14		330		- 0		330		- 0

		1		Tổ chức hội thảo, hội nghị		cuộc				4		140				140

		2		Đào tạo tập huấn nâng cao nâng lực		lớp				10		190				190

		II		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến				5		21		43,700		1,300		4,200		38,200

		1		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn		mô hình		1		2		15,000		500		1,000		13,500

		2		Hỗ trợ đầu tư ứng dụng, máy móc thiết bị vào sản xuất công nghiệp		cơ sở		4		15		28,500		800		3,000		24,700

		3		Hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn		cơ sở				4		200				200

		III		Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu						8		650		- 0		510		140

		1		Hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm		hội chợ				3		300				300		- 0

		2		Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh		đợt				1		70				70		- 0

		3		Hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu		thương hiệu				4		280				140		140

		IV		Cung cấp thông tin tuyên truyền						- 0		220		- 0		220		- 0

		1		Xây dựng các chương trình truyền hình, bản tin, ấn phẩm, xây dựng trung tâm dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tập gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác …								220				220

				Tổng cộng				5		43		44,900		1,300		5,260		38,340

		Năm 2017

		Stt		Nội dung chương trình		ĐVT		Số lượng				Kinh phí

								KCQG		KCĐP		Tổng KP		KP
KCQG		KP 
KCĐP		Nguồn
khác

		I		Chương trình nâng cao năng lực quản lý						14		330		- 0		330		- 0

		1		Tổ chức hội thảo, hội nghị		cuộc				4		140				140

		2		Đào tạo tập huấn nâng cao nâng lực		lớp				10		190				190

		II		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến				5		21		43,700		1,300		4,200		38,200

		1		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn		mô hình		1		2		15,000		500		1,000		13,500

		2		Hỗ trợ đầu tư ứng dụng, máy móc thiết bị vào sản xuất công nghiệp		cơ sở		4		15		28,500		800		3,000		24,700

		3		Hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn		cơ sở				4		200				200

		III		Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu						8		650		- 0		510		140

		1		Hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm		hội chợ				3		300				300		- 0

		2		Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh		đợt				1		70				70		- 0

		3		Hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu		thương hiệu				4		280				140		140

		IV		Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển cụm công nghiệp và di dời gây ô nhiễm môi trường				1		0		634		250		0		384

		1		Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp		Cụm CN		1				634		250				384		Vàm cống 2 (Cty IDI)

		V		Cung cấp thông tin tuyên truyền				0		0		220		0		220		0

		1		Xây dựng các chương trình truyền hình, bản tin, ấn phẩm, xây dựng trung tâm dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tập gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác		chuyên mục						220				220

				Tổng cộng				6		43		45,534		1,550		5,260		38,724

		Năm 2018

		Stt		Nội dung chương trình		ĐVT		Số lượng				Kinh phí

								KCQG		KCĐP		Tổng KP		KP
KCQG		KP 
KCĐP		Nguồn
khác

		I		Chương trình nâng cao năng lực quản lý						14		330		- 0		330		- 0

		1		Tổ chức hội thảo, hội nghị		cuộc				4		140				140

		2		Đào tạo tập huấn nâng cao nâng lực		lớp				10		190				190

		II		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến				5		21		43,700		1,300		4,200		38,200

		1		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn		mô hình		1		2		15,000		500		1,000		13,500

		2		Hỗ trợ đầu tư ứng dụng, máy móc thiết bị vào sản xuất công nghiệp		cơ sở		4		15		28,500		800		3,000		24,700

		3		Hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn		cơ sở				4		200				200

		III		Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu						8		650		- 0		510		140

		1		Hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm		hội chợ				3		300				300		- 0

		2		Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh		đợt				1		70				70		- 0

		3		Hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu		thương hiệu				4		280				140		140

		IV		Cung cấp thông tin tuyên truyền				0		0		220		0		220		0

		1		Xây dựng các chương trình truyền hình, bản tin, ấn phẩm, xây dựng trung tâm dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tập gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác …								220				220

				Tổng cộng				5		43		44,900		1,300		5,260		38,340

		Năm 2019

		Stt		Nội dung chương trình		ĐVT		Số lượng				Kinh phí

								KCQG		KCĐP		Tổng KP		KP
KCQG		KP 
KCĐP		Nguồn
khác

		I		Chương trình nâng cao năng lực quản lý						14		330		- 0		330		- 0

		1		Tổ chức hội thảo, hội nghị		cuộc				4		140				140

		2		Đào tạo tập huấn nâng cao nâng lực		lớp				10		190				190

		II		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến				5		21		43,700		1,300		4,200		38,200

		1		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn		mô hình		1		2		15,000		500		1,000		13,500

		2		Hỗ trợ đầu tư ứng dụng, máy móc thiết bị vào sản xuất công nghiệp		cơ sở		4		15		28,500		800		3,000		24,700

		3		Hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn		cơ sở				4		200				200

		III		Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu						8		650		- 0		510		140

		1		Hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm		hội chợ				3		300				300		- 0

		2		Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh		đợt				1		70				70		- 0

		3		Hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu		thương hiệu				4		280				140		140

		IV		Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển cụm công nghiệp và di dời gây ô nhiễm môi trường				1		0		34,274		3,000		0		31,274

		1		Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp		Cụm CN		1				34,274		3,000				31,274		(CCN Định An-Cty Khang Duy Long)

		V		Cung cấp thông tin tuyên truyền				0		0		220		0		220		0

		1		Xây dựng các chương trình truyền hình, bản tin, ấn phẩm, xây dựng trung tâm dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tập gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác …								220				220

				Tổng cộng				6		43		79,174		4,300		5,260		69,614

		Năm 2020

		Stt		Nội dung chương trình		ĐVT		Số lượng				Kinh phí

								KCQG		KCĐP		Tổng KP		KP
KCQG		KP 
KCĐP		Nguồn
khác

		I		Chương trình nâng cao năng lực quản lý						14		330		- 0		330		- 0

		1		Tổ chức hội thảo, hội nghị		cuộc				4		140				140

		2		Đào tạo tập huấn nâng cao nâng lực		lớp				10		190				190

		II		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến				5		21		43,700		1,300		4,200		38,200

		1		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn		mô hình		1		2		15,000		500		1,000		13,500

		2		Hỗ trợ đầu tư ứng dụng, máy móc thiết bị vào sản xuất công nghiệp		cơ sở		4		15		28,500		800		3,000		24,700

		3		Hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn		cơ sở				4		200				200

		III		Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu						8		650		- 0		510		140

		1		Hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm		hội chợ				3		300				300		- 0

		2		Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh		đợt				1		70				70		- 0

		3		Hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu		thương hiệu				4		280				140		140

		IV		Cung cấp thông tin tuyên truyền				0		0		220		0		220		0

		1		Xây dựng các chương trình truyền hình, bản tin, ấn phẩm, xây dựng trung tâm dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tập gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác …								220				220

				Tổng cộng				5		43		44,900		1,300		5,260		38,340

				TỔNG CỘNG (2016-2020)				27		215		259,408		9,750		26,300		223,358
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PL1 Noi dung

		PHỤ LỤC 1: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

		(Kèm theo Quyết định số:  575/QĐ-UBND.HC ngày  22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		Stt		Nội dung chương trình		ĐVT		Số lượng				Đơn vị chủ trì		Đơn vị phối hợp		Ghi chú

								KCQG		KCĐP

		I		Chương trình nâng cao năng lực quản lý

		1		Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu các kinh nghiệm quản lý, sản xuất kinh doanh, công nghệ mới, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp,…		cuộc				20		Sở Công Thương		Sở, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

		2		Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về: khởi sự, quản trị doanh nghiệp		lớp				50		Sở Công Thương		Các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm đào tạo, Hội DN trẻ, Hội DN, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn, các doanh nghiệp,...

		II		Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

		1		Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật về chế biến nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm; sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện,... đầu tư sản xuất sản phẩm mới hoặc công nghệ mới để khuyến khích hiện đại hóa công nghệ, nhằm tăng cao năng suất, chất lượng, giảm tiêu thụ nguyên, nhiên liệu, bảo vệ môi trường và phát triển sản phẩm công nghiệp mới tại địa phương.		mô hình		5		10		Sở Công Thương		Cục Công nghiệp địa phương-Bộ Công Thương, Sở, ngành, các đơn vị, Cơ sở sản xuất công nghiệp, tiể thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

		2		Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất CN-TTCN, xử lý ô nhiễm môi trường		cơ sở		20		75		Sở Công Thương		Cục Công nghiệp địa phương-Bộ Công Thương, Sở, ngành, các đơn vị, Cơ sở sản xuất công nghiệp, tiể thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

		3		Hỗ trợ khảo sát, đo đạc, phân tích, đề xuất thực hiện các giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp công nghiệp		cơ sở				20		Sở Công Thương		Cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đơn vị tư vấn

		III		Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

		1		Hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm		hội chợ				15		Sở Công Thương		Cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

		2		Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh		đợt				5		Sở Công Thương		Sở, ngành, các đơn vị, Cơ sở sản xuất công nghiệp, tiể thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

		3		Hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu		thương hiệu				20		Sở Công Thương		Sở, ngành, các đơn vị, Cơ sở sản xuất công nghiệp, tiể thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

		IV		Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển cụm công nghiệp và di dời gây ô nhiễm môi trường

		1		Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp theo quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương tại những địa bàn khó khăn và công nghiệp chậm phát triển theo quy định của Nhà nước		Cụm CN		1				Sở Công Thương		Cục Công nghiệp địa phương-Bộ Công Thương, Sở, ngành, các đơn vị, Cơ sở sản xuất công nghiệp, tiể thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

		2		Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương tại những địa bàn khó khăn và công nghiệp chậm phát triển theo quy định của Nhà nước		Cụm CN		1				Sở Công Thương		Cục Công nghiệp địa phương-Bộ Công Thương, Sở, ngành, các đơn vị, Cơ sở sản xuất công nghiệp, tiể thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

		V		Cung cấp thông tin tuyên truyền

		1		Xây dựng các chương trình truyền hình, bản tin, ấn phẩm, xây dựng trung tâm dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tập gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác …		chuyên mục, tin				120		Sở Công Thương		Sở Thông tin và Truyền thông,  Đài THĐT, Báo ĐT,…






